
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng trẻ nhà trường qua bài test 
Học kỳ i - năm học 2017- 2018	
	
STT
	
Lớp
	
Tổng số trẻ được đánh giá
	
Số trẻ đạt
	
Tỉ lệ %
	
Số trẻ chưa đạt
	
Tỉ lệ %

	
	
	
	Đ
	%
	CĐ
	%

	1
	Nhà trẻ D1
	24
	15
	62%
	9
	38%

	2
	Nhà trẻ D2
	22
	13
	60%
	9
	40%

	3
	Nhà trẻ D3
	21
	16
	76%
	5
	24%

	4
	MGB C1
	21
	14
	67%
	7
	33%

	5
	MGB C2
	19
	13
	69%
	6
	31%

	6
	MGB C3
	25
	18
	72%
	7
	28%

	7
	MGB C4
	22
	11
	50%
	11
	50%

	8
	MGB C5
	21
	17
	81%
	4
	21%

	9
	MGN B1
	27
	24
	88%
	3
	12%

	10
	MGN B2
	26
	22
	85%
	4
	15%

	11
	MGN B3
	26
	24
	92%
	2
	8%

	12
	MGN B4
	27
	23
	88%
	4
	12%

	13
	MGN B5
	27
	24
	88%
	3
	12%

	14
	MGL A1
	28
	24
	86%
	4
	14%

	15
	MGL A2
	28
	25
	89%
	3
	11%

	16
	MGL A3
	30
	21
	70%
	9
	30%

	17
	MGL A4
	30
	25
	83%
	5
	17%

	18
	MGL A5
	29
	26
	90%
	3
	10%

	
	Tổng
	453
	355
	78%
	98
	22%



TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ NHÀ TRẺ THEO CHỈ SỐ 
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018	
	
STT
	
Lớp
	
Tổng số trẻ 
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	XLC
	


	
	
	
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ

	
	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	
	

	1
	Nhà trẻ D1
	24
	19
	79 %
	5
	21
%
	14
	58%
	10
	42%
	20
	83%
	4
	27%
	23
	96%
		1
	4
%
	15
	9

	2
	Nhà trẻ D2
	22
	8
	36
%
	14
	64%
	11
	50%
	11
	50%
	19
	86%
	3
	14%
	21
	95%
	1
	5%
	13
	9

	3
	Nhà trẻ D3
	21
	15
	71%
	6
	29%
	13
	62%
	8
	38%
	19
	90%
	2
	10%
	20
	95%
	1
	5%
	13
	8

	
	TỔNG
	67
	42
	
	25
	
	38
	
	29
	
	58
	
	9
	
	64
	
	3
	
	41
	26

	
	Tỷ lệ
	
	63%
	
	37%
	
	57%
	
	43%
	
	87%
	
	13%
	
	96%
	
	4
%
	
	61
%
	39
%



























TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ MẪU GIÁO THEO CHỈ SỐ 
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018	
	
STT
	
Lớp
	
Tổng số trẻ 
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTC- KNXH
	PTTM
	XLC

	
	
	
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ
	Đ
	CĐ

	
	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	
	

	1
	MGB C1
	21
	19
	90 %
	2
	10%
	17
	81%
	4
	19%
	18
	86%
	3
	14%
	18
	86%
	3
	14%
	2
	10%
	19
	90%
	15
	6

	2
	MGB
C2
	19
	17
	90%
	2
	10%
	5
	26%
	14
	74%
	9
	48%
	10
	52%
	18
	95%
	1
	5%
	5
	26%
	14
	74%
	13
	6

	3
	MGB C3
	25
	25
	100%
	0
	0%
	21
	84%
	4
	16%
	16
	64%
	9
	36%
	23
	92%
	2
	8%
	16
	64%
	9
	36%
	19
	6

	
	MGB C4
	22
	20
	90%
	2
	10%
	19
	86%
	3
	14%
	16
	73%
	6
	17%
	21
	95%
	1
	5%
	14
	64%
	8
	36%
	11
	11

	
	MGB C5
	21
	20
	95%
	1
	5%
	18
	86%
	3
	14%
	15
	71%
	6
	21%
	21
	100%
	0
	0%
	10
	48%
	11
	52%
	17
	4

	
	MGN B1
	27
	26
	96%
	1
	4%
	24
	89%
	3
	11%
	21
	78%
	6
	22%
	26
	96%

	1
	4%
	13
	48%
	14
	52%
	25
	2

	
	MGN B2
	26
	25
	96%
	1
	4%
	25
	96%
	1
	4%
	23
	88%
	3
	12%
	26
	100%
	0
	0%
	25
	96%
	1
	4%
	23
	3

	
	MGN B3
	26
	25
	96%
	1
	4%
	23
	88%
	3
	12%
	26
	100%
	0
	0%
	26
	100%
	0
	0%
	26
	100%
	0
	0%
	25
	1

	
	MGN B4
	26
	25
	96%
	1
	4%
	22
	84%
	4
	16%
	21
	80%
	5
	20%
	25
	96%
	1
	4%
	15
	58%
	11
	42%
	22
	4

	
	MGN B5
	27
	26
	96%
	1
	4%
	24
	89%
	3
	11%
	21
	78%
	6
	22%
	26
	96%
	1
	4%
	13
	48%
	14
	52%
	25
	2

	
	MGL A1
	28
	23
	81%
	5
	19%
	22
	77%
	6
	23%
	14
	50%
	14
	50%
	21
	74%
	7
	25%
	28
	100%
	0
	0%
	22
	7

	
	MGL A2
	28
	27
	96%
	1
	4%
	27
	96%
	1
	4%
	13
	46%
	15
	54%
	22
	79%
	5
	21%
	26
	93%
	2
	7%
	27
	1

	
	MGL A3
	30
	23
	77%
	7
	13%
	22
	83%
	5
	17%
	15
	50%
	15
	50%
	21
	70%
	9
	30%
	30
	100%
	0
	0%
	24
	6

	
	MGL A4
	30
	24
	80%
	6
	20%
	22
	83%
	5
	17%
	15
	50%
	15
	50%
	21
	70%
	9
	30%
	30
	100%
	0
	0%
	22
	8

	
	MGL A5
	29
	25
	86%
	4
	14%
	21
	72%
	8
	28%
	15
	52%
	14
	48%
	22
	76%
	7
	14%
	29
	100%
	0
	0%
	21
	8

	
	TỔNG
	386
	351
	91%
	35
	9%
	319
	83%
	67
	17%
	259
	67%
	127
	33%
	339
	88%
	47
	12%
	283
	73%
	13
	27%
	353
	100
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